	
	         KIỂM TRA HỌC KÌ I

         Môn: Lịch sử     Lớp: 6

                      Thời gian: 45 phút

   (Đề gồm 02 trang)




Lưu ý: Học sinh không làm bài vào đề

I. Trắc nghiệm (5,0 điểm)

Hãy lựa chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1. Các quốc gia cổ đại phương Đông gồm
A. Trung Quốc, Hi Lạp, Ai Cập, Lưỡng Hà.
B. Lưỡng Hà, Rô-ma, Ấn Độ, Trung Quốc.

C. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc.

D. Ai Cập, Lưỡng Hà, Ả Rập, Trung Quốc.

Câu 2. Nền kinh tế chủ đạo của các quốc gia cổ đại phương Đông là gì?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước.                    B. Thủ công nghiệp và thương nghiệp.
C. Nông nghiệp và buôn bán.                         D. Nông nghiệp và thương nghiệp.
Câu 3. Bộ luật Ha-mu-ra-bi là bộ luật của quốc gia nào?
A. Ai Cập cổ đại.                                           B. Lưỡng Hà cổ đại.
C. Trung Quốc cổ đại.                                   D. Ấn Độ cổ đại.
Câu 4. Nhà nước Ai Cập cổ đại ra đời trên lưu vực của sông nào?
A. Sông Nin.                                        B. Sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát.
C. Sông Ấn và sông Hằng                   D. Sông Hoàng Hà và sông Trường Giang.
Câu 5. Những người hầu hạ, phục dịch vua và quý tộc được gọi chung là gì?
A. Nông dân.               B. Công nhân                    C. Nô lệ.             D. Thợ thủ công.
Câu 6. Nhà nước Văn Lang chia thành bao nhiêu bộ?
A. 13 bộ.                     B. 14 bộ.                       C. 15 bộ.               D. 16 bộ.
Câu 7. Kim tự tháp ở Ai Cập là 
A. những ngôi mộ bằng đá vĩ đại, chứa thi hài các Pha-ra-ông.
B. nơi cất giấu của cải của các Pha-ra-ông.
C. nơi vui chơi giải trí của các Pha-ra-ông.
D. nơi để mộ giả của các Pha-ra-ông.
Câu 8. Các quốc gia cổ đại phương Tây bao gồm những quốc gia nào?
A. Trung Quốc và Ấn Độ.                                B. Rô-ma và La Mã.
C. Hi Lạp và Rô-ma.                                        D. Ai Cập và Lưỡng Hà. 
 Câu 9. Kinh đô của nước Văn Lang ở đâu?
A. Việt Trì (Phú Thọ).                                      B. Lâm Thao (Phú Thọ).
C. Đoan Hùng (Phú Thọ).                                D. Bạch Hạc (Phú Thọ).

Câu 10. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
A. Khoảng thế kỉ VIII TCN.                             B. Khoảng thế kỉ VII TCN.
C. Khoảng thế kỉ VI TCN.                                D. Khoảng thế kỉ V TCN.
Câu 11. Đứng đầu các bộ của nhà nước Văn Lang là ai?
A. Bồ chính.              B. Quan lang.                C. Lạc Hầu.                  D. Lạc tướng.

Câu 12. Đơn vị hành chính cấp địa phương của nhà nước Văn Lang là gì?
A. hiềng, chạ.          B. Hương, thôn.             C. Hương, xã.                D. Giáp, thôn.
Câu 13. Nhà ở chủ yếu của cư dân Văn Lang là gì?
A. Nhà đất.                 B. Nhà sàn.                    C. Nhà xây.                    D. Nhà nổi.

Câu 14. Thủ lĩnh đứng đầu cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tần là ai?
A. Thục Phán.                                                B. Thánh Gióng.

C. Vua Hùng thứ 18.                                      D. Sơn Tinh, Thủy Tinh.

Câu 15. Nhà nước Âu Lạc được thành lập vào thời gian nào?
A. Năm 218 TCN.                                          B. Năm 214 TCN.

C. Năm 210 TCN.                                          D. Năm 207 TCN.

Câu 16. Tên nhà nước Âu Lạc có nguồn gốc từ đâu?
A. Tên thật của An Dương Vương.                                    
B. Tên ghép của cư dân Lạc Việt – Tây Âu do An Dương Vương hợp nhất.

C. Tên của nhà nước do Thục Phán xây dựng.      
D. Tên của vùng đất nơi An Dương Vương chọn làm kinh đô.

Câu 17. Kim loại đầu tiên được dùng là gì?
A. Vàng



                           B. Bạc
 C. Đồng




                 D. Hợp kim

Câu 18 . Thuật luyện kim được phát minh nhờ vào nghề nào ?
  A. Trồng lúa nước



       C. Chăn nuôi

  B.  Làm gốm 



                  D. Làm đồ trang sức

Câu 19. Câu nói: “Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước” là của ai?

    A. Hồ Chí Minh

                                     C. Võ Nguyên Giáp
    B. Tôn Đức Thắng

                           D. Phạm Văn Đồng

  Câu 20. Hùng Vương lên ngôi, đặt tên nước là gì?

A. Đại Việt                                                         C. Đại Cồ Việt

     B. Văn Lang                                                        D. Âu Lạc

II/ PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm) 
     a.Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy nhà nước Văn Lang? (1 điểm)

b. Giải thích tổ chức sơ đồ bộ máy nhà nước đó và nhận xét?(2 điểm)

Câu 2 (2 điểm)
     Trình bày những nét chính về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang? Những nét văn hóa nào của cư dân Văn Lang còn lưu giữ lại đến ngày nay? 
--- HẾT---
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I. Trắc nghiệm(5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	C
	A
	B
	A
	C
	C
	A
	C
	D
	B
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	C
	B
	A
	B


II/ Tự luận (5 điểm)
	Câu
	Đáp án 
	Biểu điểm

	1
	* HS vẽ chính xác sơ đồ: 






	1 điểm

	1
	*Giải thích: 
- Đứng đầu nhà nước là Hùng Vương, gíup việc cho Hùng Vương có Lạc Hầu và Lạc Tướng. Cả nước được chia làm 15 bộ, đứng đầu mỗi bộ là các Lạc Tướng.

-  Dưới bộ là các chiềng chạ, đứng đầu mỗi chiềng chạ là bồ chính.
	0,5

0,5

	1


	* Nhận xét: 

- Bộ máy nhà nước Văn Lang là tổ chức nhà nước đầu tiên ở nước ta, tuy còn sơ khai (chưa có luật pháp, quân đội)

- Nhưng đã đánh dấu bước chuyển biến của xã hội, chuyển từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp, nhà nước


	0,5

0,5



	2
	 Những nét chính trong đời sống vật chất của cư dân Văn Lang:
- Nước Văn Lang là một nước nông nghiệp. 

- Thức ăn chính là cơm nếp, cơm tẻ, rau, cà, thịt, cá,...

- Ở nhà sàn làm bằng gỗ, tre, nứa, lá. 

- Họ đi lại bằng thuyền.
- Về trang phục, nam đóng khố mình trần, nữ mặc váy, áo xẻ giữa, có yếm che ngực, tóc cắt ngắn hoặc bỏ xõa, búi tó hoặc tết đuôi sam. 

- Ngày lễ họ thích đeo các đồ trang sức như vòng tay, khuyên tai, đội mũ cắm lông chim hoặc bông lau.

Những nét văn hóa của cư dân Văn Lang còn lưu giữ lại đến ngày nay:

- Phong tục gói bánh chưng, bánh giầy vào ngày Tết.

-  Lễ hội : nhiều lễ hội và các trò chơi đua thuyền.
	0,25

0,25

0,25
0,25

0,25

0,25

0,5


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 6 NĂM HỌC 2020 - 2021
	Mức độ


	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	Nội dung
	TNKQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	Mức độ thấp
	Mức độ cao
	

	
	
	
	
	
	TN
KQ
	TL
	TN
KQ
	TL
	

	Chủ đề Các quốc gia cổ đại phương Đông
	Tên các quốc gia, nền kinh tế, địa điểm hình thành, các tầng lớp giai cấp …
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm/
Tỉ lệ %
	6

1.5
(15%)
	
	
	
	
	
	
	
	6

1.5
(15%)

	Nước Văn Lang
	Thời gian hình thành, nơi đóng đô, bộ máy nhà nước
	
	
	
	
	Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước Văn Lang
	
	Giải thích và nhận xét sơ đồ
	

	Số câu

Số điểm
 Tỉ lệ %
	6
1,5
(15%)
	
	
	
	
	1/2
2 
 (20%)
	
	1/2
1

(10%)
	7
4,5  (45%)

	Đời sống vật chất của cư dân Văn Lang
	Đời sống vật chất
	
	
	Đời sống vật chất và đời sống tinh thần
	
	Nét văn hóa còn lưu giữ đến ngày nay
	
	
	

	Số câu

Số điểm
 Tỉ lệ %
	1

0.25
(2,5%)
	
	
	1/2

1,5
(15%)
	
	1/2

0,5

(5%)
	
	
	2

2,25
(22,5 %)

	Nước Âu Lạc
	Thời gian hình thành, bộ máy nhà nước
	
	Tên nước Âu Lạc
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
 Tỉ lệ %
	2

0.5

(5%)
	
	3
0.75  (7,5%)
	
	
	
	
	
	5

1,25 (12,5%)

	Văn hóa cổ đại
	Các thành tựu văn hóa của người phương Đông 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Số câu

Số điểm
 Tỉ lệ %
	2
0.5
(0,5%)
	
	
	
	
	
	
	
	2
0,5
(0,5%)

	Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	17
4,25
(42,5%)
	
	3
0.75  (7,5%)
	1/2
1,5
(15%)
	
	1
2,5

(25%)
	
	1/2
1,0
(10%)
	22
10  (100%)


Mã đề: 002





Mã đề: 002





Hùng Vương


Lạc Hầu - Lạc Tướng


(Trung ương)





Lạc Tướng


(Bộ)





Lạc Tướng


(Bộ)





Bồ chính


(Chiềng, chạ)





Bồ chính


(Chiềng, chạ)





Bồ chính


(Chiềng, chạ)








